
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /QĐ-SYT Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy 

chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”– GPP đợt 39 năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 04 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Phước; 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cho 04 

(bốn) cơ sở và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” – GPP 

cho 11 (mười một) cơ sở đợt 39 năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở, các cơ sở hành nghề và các cá 

nhân có tên trong danh sách tại Điều 1, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Cục QLD-Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Website SYT; 
- Lưu VT, NV (T25.10). 



 

 

DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐẠT "THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 39/2023 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày /  10  /2023 của Sở Y tế) 
 

 

 

STT 

 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

 

Tên cơ sở 

 

 
Hình 

thức 

 

 
Trình 

Độ 

Địa chỉ  
Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

 

Nơi cấp 

 

 

Số GPP 

 

 

Số ĐĐK 

 

 

SĐT liên 

hệ 

 

 

Phạm vi kinh doanh 
 

SN, thôn, 

xã 

 

 

Tp, thị 

xã, huyện 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Nguyễn Thị 

Phi 

 

 

 

 
Nhà thuốc 

Hoàng 

Minh 1 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sỹ 

đại học 

 

 

 

 
Số 381, 

quốc lộ 

13, khu 

phố Ninh 

Phú, thị 

trấn Lộc 

Ninh 

 

 

 

 
huyện Lộc 

Ninh 

 

 

 

2370/CCH 

ND-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

22/7/2023 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

3003/GPP 

 

 

 

 
1760/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0979194945 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao 

gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
Nguyễn 

Tuấn Anh 

 

 

 

 
Nhà thuốc 

Linh Anh 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sỹ 

đại học 

 

Số 74 

Trần 

Hưng 

Đạo, khu 

phố Phú 

Trung, 

phường 

An Lộc, 

thị xã 

Bình Long 

 

 

 

Thị xã  

Bình 

Long 

 

 

 

2404/CCH 

ND-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

25/9/2023 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

3004/GPP 

 

 

 

 
1761/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0902392737 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao 

gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất). 
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3 

 

 

 

 

 
Nguyến Minh 

Tiền 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

Thiên 

Phúc 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

cao đẳng 

 

 

 

Số 45, ấp 

Tân Phú, 

xã Tân 

Thành 

 

 

 

 

huyện Bù 

Đốp 

 

 

 

 
2205/CCH 

ND-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

 
30/11/2022 

 

 

 

 
Sở Y tế 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3005/GPP 

 

 

 

 

1762/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0399457997 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
 

Trần Thị Thúy 

Lan 

 

 

 
 

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Lan 

 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

 

 

 

 
 

Dược sỹ 

trung cấp 

 

 

 

 
Tổ 8, ấp 

Xa Cát, xã 

Thanh 

Bình 

 

 

 

 

 
huyện 

Hớn Quản 

 

 

 

 
1566/CCH 

ND-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

 

03/12/2018 

 

 

 

 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

 

3006/GPP 

 

 

 

 

 
1763/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 

0967894119 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 
Trương Thị 

Phương 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

Dược 

Ngọc II 

 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

 

 

 

 
 
Dược sỹ 

trung cấp 

 

 

 
 

Ấp Hiệp 

Tâm, xã 

Lộc Hiệp 

 

 

 

 

 
huyện 

Lộc Ninh 

 

 

 

 
 
0535/BD

- CCHND 

 

 

 

 

 

02/01/2014 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

 

 

 

 

 

3007/GPP 

 

 

 

 

 
126/ĐK 

DD- BP 

 

 

 

 

 

0333177588 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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6 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 

 

 

 

Quầy 

thuốc

Thanh 

thúy 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

trung cấp 

 

 
 
Thôn 2, 

xã 

Đakia 

 

 

 

 

huyện Bù 

Gia mập 

 

 

 

 

55/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

 
01/6/2016 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3008/GPP 

 

 

 

 

249/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0385348054 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

Phạm Thị Mỹ 

Nương 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

Dược 

Ngọc 

 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

trung 

cấp 

 
 

 Số 37, 

ấp Hiệp 

Thành 

Tân, xã 

Lộc Hiệp 

 

 

 

 
huyện 

Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

1002/BP

- CCHND 

 

 

 

 

 
29/4/2016 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3009/GPP 

 

 

 

 

805/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0946733039 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

Lê Thị Kim 

Sa 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

Kim 

Sa 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

trung 

cấp 

 
 

Tổ 2, ấp 

8, xã Tân 

Hiệp 

 

 

 

 

huyện 

Hớn Quản 

 

 

 

 
18/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

 
27/5/2013 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3010/GPP 

 

 

 

 

145/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0933912444 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 
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9 

 

 

 

 

Phạm Thị 

Nga 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

Xuân 

Phúc 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

trung học 

 

 

 

Tổ 2, ấp 

Đồng Tân, 

xã Đồng 

Nơ 

 

 

 

 

huyện 

Hớn Quản 

 

 

 

 

477/BP- 

CCHND 

 

 

 

 

 
23/09/2014 

 

 

 

 
Sở Y tế 
tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3011/GPP 

 

 

 

 

972/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0931245607 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị 

Kim Hằng 

 

 

 

 
Quầy 

thuốc 

Thiên 

Phúc 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

trung học 

 

 

 

 

Tổ 6, ấp 

Văn Hiên 

2, xã 

Phước An 

 

 

 

 

huyện 

Hớn 

Quản 

 

 

 

 

1277/B

P- 

CCHND 

 

 

 

 

 
19/5/2017 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3012/GPP 

 

 

 

 

565/ĐKK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0974575715 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Minh Phụng 

 

 

 

 
Nhà 

thuốc 

Trung tâm 

Y tế 

 

 

 

Nhà 

thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

đại học 

 

 

 

 
Đường 

Phạm 

Ngọc 

Thạch, 

khu phố 

Ninh Hòa, 

thị trấn 

Lộc Ninh 

 

 

 

 
Huyện 

Lộc 

Ninh 

 

 

 

 

1750/CC

H ND-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

 
14/7/2020 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

 
3013/GPP 

 

 

 

 

1256/ĐK

DD- BP 

 

 

 

 

 
0986224504 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
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